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011 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học 200

012 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 80

013 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ: Định hướng nông nghiệp 40

014 Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tin học, Công nghệ: Định hướng công nghiệp 40

015 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học 80

016 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Tin học 40

021 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ Lí 80

022 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học 40

023 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Công nghệ Sinh 80

024 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học 80

025 Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, Vật lí, Địa lí 40

031 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học. 40

032
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ (Định 

hướng nông nghiệp).
37

033
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Công nghệ 

(Định hướng công nghiệp).
37

034 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học. 36

041 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 80

042 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ (lí) 80

043 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học 40

044 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học 80

045 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, CN 80

051 Vật lí, Hoá học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học. 80

052 Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Địa lí. 40

053 Công nghệ, Tin học, Âm nhạc & Mỹ thuật, Vật lí, GD kinh tế & pháp luật 40

054 Lịch sử,  Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ 120

055 Lịch sử,  Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học 80

061 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ  40

062 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học 40

063 Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Sinh học, Công nghệ 40

064 Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ 40

065 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí; Tin học 40
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071 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học) 200

072 KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học ) 120

073 CN-NT (Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Vật lí, Lịch sử) 40

081 KHTN1(Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Địa lí) 40

082 KHTN2(Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Địa lí) 40

083 KHXH1(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Vật lí) 40

084 KHXH2(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Vật lí) 80

091 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ 40

092  Vật lí, Hóa học, Sinh học, Đại lí, Tin học 40

093  Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật 40

094  Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công Nghệ 80

095  Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa Học, Tin Học 40

096  Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh Vật, Công Nghệ 40

101 KHTN1(Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học) 80

102 KHTN2 (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ) 80

103 KHTN3 (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học) 80

104 KHXH1 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học, Công nghệ) 80

105 KHXH2 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Tin học) 80

106 KHXH3 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Công nghệ) 40

111
KHXH thứ 1: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin 

học.
45

112
KHXH thứ 2: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, 

Công nghệ.
44

113
KHXH thứ 3: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, 

Công nghệ.
44

114 KHTN thứ 1: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học. 45

115
KHTN thứ 2: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, 

Công nghệ.
44

121
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế 

và pháp luật, Sinh học, Công nghệ 
140

122 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ 40

123 Công nghệ, Tin học, Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật 40

131 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Thiết kế và Công nghệ 80

132 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Sinh học, Tin học 110

133 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Hoá học, Tin học 35
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134 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Vật lí, Tin học 35

141 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Công nghệ (CN)) 70

142 KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học) 70

151 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật,Sinh học, Tin 35

152 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, hoá học, Tin học 35

161 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 40

162 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học 40

163 Lịch sử, Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hoá học, Công nghệ 40

164 Lịch sử, Địa lí, Tin học, Vật lí, Mỹ thuật 40

165 Lịch sử, Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Âm nhạc 40

171 KHTN: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học 30

172 KHXH 1: Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học 35

173
KHXH 2: Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin 

học
30

174
KHXH 3: Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật,Công 

nghệ (Công nghiệp)
30

175
KHXH 4: Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công 

nghệ (Nông nghiệp)
35

181 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học 40

182 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Tin học, Sinh học 123

183 Tin học, Công nghệ, Nghệ thuật, Vật lí, Địa lí 40

191
Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ 

(định hướng nông nghiệp)
32

192 Sinh học, Lịch Sử, Địa lí, Tin học, Âm Nhạc 30

193 Hóa Học, Lịch Sử, Địa lí, Mĩ Thuật, Âm Nhạc 30

194 Sinh học, Lịch Sử,Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Mĩ Thuật, Âm Nhạc. 33

201 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học) 35

202
KHXH1 (Lịch sử, Địa lí, GD pháp luật và Kinh tế, Hóa học, Công nghệ-

KTCN)
35

203
KHXH2 (Lịch sử, Địa lí, GD pháp luật và Kinh tế, Sinh học, Công nghệ-

KTNN)
69

211 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 30

212 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ 30

213  Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Tin học 35

214 Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học 35
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215
Công nghệ, Tin học, Âm nhạc & Mĩ thuật, Sử, Giáo dục KT và pháp 

luật
30

221 Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ 20

222 Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ 15

223 Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Tin học, Âm nhạc 35

224 Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật 35

231
KHXH1(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Thiết kế 

và công nghệ)
70

232
KHXH2(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế  và Pháp luật, Hóa học, Tin 

học)
35

233
KHXH3(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Công 

nghệ trồng trọt)
70

234 Thiết kế và công nghệ, Âm nhạc, Tin học, Hóa học, Lịch sử 35

241 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học và Tin học 63

242 Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 32

243 Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Âm nhạc, Tin học 63

244 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Âm nhạc 32

251
KHXH1(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công 

nghệ trồng trọt)
40

252
KHXH2(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Tin 

học)
40
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